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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
27/10
	S
	1
	HĐTN
	22
	Sinh hoạt dưới cờ: Vì một cuộc sống an toàn
	
	

	
	 
	2
	Toán
	22
	Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật (Tiếp)
	 
	Hình tam giác…

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	85
	Bài 31: an ăn ân (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1, 4
	 

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	86
	
	Khăn rằn
	Tranh SGK Tr 75

	
	C
	5
	 TNXH
	15
	Bài 7: Cùng khám phá trường học (T1)
	
	Tranh MH

	
	
	6
	 Tiếng Việt (BT)
	
	 Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	 GDTC
	15
	Ôn tập chủ đề 1
	
	

	Ba
28/10
	S
	1
	Tiếng Anh
	15
	Unit 3: Colours. Lesson 1 – Task A, B, C
	
	

	
	
	2
	Toán (BT)
	
	 Ôn luyện
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	87
	Bài 32: on ôn ơn (Tiết 1,2)
	H/a mục 1
	Nón lá

	
	
	4
	Tiếng Việt
	88
	
	Con chồn
	Tranh SGK Tr 77

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	89
	 Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Mĩ thuật
	8
	Nét vẽ của em (tiết 3)
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	23
	Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 3)
	Video bài hát
	Tranh MH

	Tư
29/10
	S
	1
	Toán
	23
	Bài học stem: Thực hành trang trí lớp học bằng các hình đã học (Tiết 1)
	GAĐT
	Hình vuông, tròn,...

	
	
	2
	GDTC
	16
	Ôn tập chủ đề 1
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	90
	Bài 33: en ên in un (Tiết 1,2)
	H/a mục 1
	Nến, đèn pin

	
	
	4
	Tiếng Việt
	91
	
	H/a rùa, ba ba
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
30/10
	S
	1
	Tiếng Việt
	92
	Bài 33: en ên in un (Tiết 3)
	
	Tranh SGK Tr 79

	
	
	2
	Tiếng Việt
	93
	Bài 34: am ăm âm (Tiết 1)
	H/a mục 1, củ sâm
	Quả cam, tăm

	
	
	3
	TNXH
	16
	Bài 7: Cùng khám phá trường học (T2)
	
	Tranh MH

	
	
	4
	Tiếng Anh
	16
	Unit 3: Colours. Lesson 1 – Task D, E
	
	

	
	C
	5
	TNXH(BT)
	
	 Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán (BT)
	
	 Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	94
	Bài 34: am ăm âm (Tiết 2)
	
	Tranh SGK Tr 81

	Sáu
31/10
	S
	1
	Toán
	24
	Bài học stem: Thực hành trang trí lớp học bằng các hình đã học (Tiết 2)
	Màn hình, MT
	Màu, giấy màu…

	
	
	2
	Đạo đức
	8
	Quan tâm chăm sóc cha mẹ 
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	95
	Bài 35: Ôn tập và kể chuyện (Tiết 1, 2)
	 
	Bảng phụ

	
	
	4
	Tiếng Việt
	96
	
	Video truyện
	Thẻ từ, Tranh Tr 83

	
	C
	5
	Âm nhạc
	8
	- Ôn bài hát: Tổ quốc ta; 
- Vận dụng sáng tạo: Cao - thấp.
	
	Đàn

	
	
	6
	Tiếng Việt (BT)
	
	 Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	24
	Sinh hoạt lớp 
	Video bài hát 
	

	
	Kiểm tra ngày 22/10/2025
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



        Phạm Thị Hương
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






